
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT Bình Định, ngày      tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng 

xây dựng và báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ số chăm sóc điều dưỡng” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-SYT ngày 24/9/2024 của Sở Y tế về việc tập 

huấn “Nâng cao kỹ năng xây dựng và báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ số 

chăm sóc điều dưỡng” cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

Bình Định năm 2024, 

Sở Y tế thông báo triệu tập học viên là Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên, 

Hộ sinh viên công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định tham dự lớp tập huấn “Nâng cao kỹ 

năng xây dựng và báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ số chăm sóc điều dưỡng” 

(có danh sách kèm theo), cụ thể: 

1. Thời gian tập huấn: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 15/10/2024, bắt 

đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2024. 

2. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Bình Định, số 39A Phạm Ngọc 

Thạch, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo thời gian, địa điểm để các đồng chí 

học viên tham gia lớp tập huấn đúng quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Hội Điều dưỡng tỉnh; 

- Bệnh viện Quân Y 13; 

- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa; 

- Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn; 

- Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Quy Nhơn; 

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Định; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

- Các bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCCB; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 



Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

Tham dự lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng xây dựng và báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ số chăm sóc điều dưỡng” 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh Đơn vị 

1 Võ Thị Chính Bình 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

2 Bùi Thị Thúy Bình 1983 Cử nhân Hộ sinh 

3 Bùi Thị Diệu 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

4 Nguyễn Thị Minh Hà 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

5 Nguyễn Thị Ánh Hằng 1983 Điều đưỡng chuyên khoa I 

6 Lữ Thị Minh Hiển 1982 Điều đưỡng chuyên khoa I 

7 Nguyễn Huy Hoàng 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

8 Nguyễn Thị Thanh Hương 1981 Điều đưỡng chuyên khoa I 

9 Phạm Thị Thúy Kiều 1981 Điều đưỡng chuyên khoa I 

10 Nguyễn Thùy Lam 1985 Điều đưỡng chuyên khoa I 

11 Trần Thị Bích Liên 1977 Điều đưỡng chuyên khoa I 

12 Nguyễn Thị Thu Loan 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

13 Trần Thị Vũ Mai 1977 Thạc sỹ Điều dưỡng 

14 Nguyễn Thị Mai 1980 Điều đưỡng chuyên khoa I 

15 Lê Viết Mai 1987 Điều đưỡng chuyên khoa I 

16 Đào Thanh Mân 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

17 Nguyễn Thị Nga 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

18 Đặng Thị Hồng Nga 1971 Điều đưỡng chuyên khoa I 
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19 Phan Thị Phẩm 1977 Cử nhân Điều dưỡng 

20 Châu Thái Phê 1971 Thạc sỹ xét nghiệm y học 

21 Võ Ngọc Phước 1975 Điều đưỡng chuyên khoa I 

22 Nguyễn Thị Mai Phương 1968 Cử nhân Điều dưỡng 

23 Huỳnh Thị Phượng 1974 Cử nhân Điều dưỡng 

24 Trần Thị Tho 1982 Điều đưỡng chuyên khoa I 

25 Huỳnh Thị Kim Thoa 1976 Cử nhân Điều dưỡng 

26 Võ Thị Bích Thủy 1983 Điều đưỡng chuyên khoa I 

27 Trương Thị Ngọc Trâm 1971 Cử nhân xét nghiệm y học 

28 Trần Thị Thanh Vân 1973 Điều đưỡng chuyên khoa I 

29 Trần Thùy Diễm Vi 1987 Điều đưỡng chuyên khoa I 

30 Nguyễn Nguyên Thu Viên 1974 Cử nhân Điều dưỡng 

31 Trương Thị Hương 1975 Điều đưỡng chuyên khoa I 

32 Lê Hồ Thị Huyền 1971 Điều đưỡng chuyên khoa I 

33 Nguyễn Thị Ngọc Quý 1972 Điều đưỡng chuyên khoa I 

34 Nguyên Thị Mỹ Hòa 1995 Cử nhân Điều dưỡng 

35 Nguyễn Văn Thanh 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bồng Sơn 

36 Dương Đức Hạnh 1972 Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức 

37 Đặng Công Được 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

38 Lê Thị Hồng Vân 1977 Cử nhân Hộ sinh 

39 Lương Thị Ngọc Ánh 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

40 Tô Thị Hiếu 1980 Cử nhân Điều dưỡng 
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41 Trần Thị Kim Sa 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

42 Phạm Thị Xuân Nữ 1980 Cao đẳng Điều dưỡng 

43 Nguyễn Xuân Tôi 1986 Cử nhân Điều dưỡng 

44 Trà Thị Hoàng Yến 1990 Cử nhân Điều dưỡng 

45 Lê Thị Hoài Thương 1988 Cao đẳng Điều dưỡng 

46 Đặng Thị Thu Mân 1987 Cao đẳng Điều dưỡng 

47 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

48 Võ Thị Hội 1969 Cử nhân Điều dưỡng 

49 Chu Thị Tâm 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

50 Lê Thị Bích Giang 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

51 Phan Nguyên Toàn 1976 Cử nhân Phục hồi chức năng 

52 Nguyễn Thị Thủy 1975 Cử nhân xét nghiệm Y học 

53 Lê Thị Lợi 1979 Cử nhân Điều dưỡng 

54 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

55 Đặng Phương Như 1983 Điều đưỡng chuyên khoa I 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

56 Đặng Thị Thanh Thủy 1969 Cử nhân Điều dưỡng 

57 Trần Thị Mỹ Kiều 1969 Cử nhân Điều dưỡng 

58 Nguyễn Thị Phương Thảo 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

59 Trần Thị Việt 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

60 Nguyễn Thị Toàn 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

61 Trương Thị Diễm Phúc 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

62 Phạm Thị Thu Hương 1984 Cử nhân xét nghiệm 



5 

 

63 Võ Đình Quang 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện Tâm thần 

64 Tạ Hữu Lộc 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

65 Trần Thanh Thùy Trang 1970 Cử nhân Điều dưỡng 

66 Nguyễn Thị Yến 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

67 Nguyễn Thị Bích Ý 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

68 Diệp Thế Vy 1976 Cử nhân Điều dưỡng 

69 Huỳnh Thị Tú Quyên 1982 Cử nhân Điều dưỡng 

70 Nguyễn Thị Hương 1971 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện Mắt 
71 Bùi Thị Thanh Vy 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

72 Võ Thị Kim Ánh 1980 Cử nhân Điều dưỡng 

73 Nguyễn Thị Huyền Trang 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

74 Huỳnh Thị Nữ Hoàng 1973 Điều đưỡng chuyên khoa I 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy Nhơn 

75 Phan Thị Sương 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

76 Lương Thành Nhân 1982 Điều đưỡng chuyên khoa I 

77 Phạm Thị Dung 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

78 Đỗ Ngọc Thi 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

79 Nguyễn Thị Thu Hiền 1983 Cử nhân Hộ sinh 

80 Trần Thị Thanh Tâm 1982 Điều đưỡng chuyên khoa I 

81 Phùng Thị Mỹ Lợi 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

82 Võ Thị Quyên 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

83 Võ Thị Thu Anh 1982 Cử nhân Điều dưỡng 

84 Châu Thị Thu Hoài 1976 Cử nhân Điều dưỡng 
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85 Nguyễn Quốc 1966 Cử nhân Hộ sinh 

86 Võ Kế Quyền 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

87 Huỳnh Thanh Huy 1979 Thạc sỹ 

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước 

88 Nguyễn Thị Bích 1980 Cử nhân Điều dưỡng 

89 Nguyễn Thị Ngọc Phi 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

90 Huỳnh Thị Trừ 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

91 Phan Thị Bửu 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

92 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

93 Lương Thị Phúc 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

94 Hồ Thị Mỹ Hiền 1980 Cử nhân Điều dưỡng 

95 Lê Thị Ánh Hồng 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn 

96 Phan Thị Ngọc Thủy 1980 Cử nhân Hộ sinh 

97 Bùi Thị Thanh Thúy 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

98 Võ Thị Kim Xuyến 1980 Cử nhân xét nghiệm 

99 Lâm Hoàng Hà 1979 Cử nhân Điều dưỡng 

100 Nguyễn Văn Hạnh 1982 Cử nhân Điều dưỡng 

101 Võ Thị Diệu 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

102 Nguyễn Thị Hiệp 1980 Cử nhân Điều dưỡng 

103 Nguyễn Thị Thanh Vân 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

104 Huỳnh Thị Thu Thắm 1990 Cử nhân Điều dưỡng 

105 Đỗ Thị Bằng 1972 Cử nhân Hộ sinh Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 106 Phan Thị Kim Chung 1990 Cử nhân Điều dưỡng 
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107 Huỳnh Tấn Hiệp Định 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

108 Trần Thị Gái 1973 Cử nhân Điều dưỡng 

109 Nguyễn Thị Thu Sương 1972 Cử nhân Điều dưỡng 

110 Đỗ Thành Sơn 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

111 Nguyễn Sỹ 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

112 Võ Văn Thu 1970 Cử nhân Điều dưỡng 

113 Từ Công Toàn 1975 Cử nhân Điều dưỡng 

114 Trần Quang Vinh 1971 Cử nhân Điều dưỡng 

115 Trần Văn Ý 1972 Thạc sỹ Y tế công cộng 

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ 

116 Huỳnh Thị Thu An 1976 Cử nhân Điều dưỡng phụ sản 

117 Trương Thị Hoài Phương 1986 Cử nhân Điều dưỡng 

118 Trịnh Thị Huyền Trang 1986 Cử nhân Điều dưỡng 

119 Võ Thị Thu Thủy 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

120 Nguyễn Thị Kha 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

121 Nguyễn Thị Hồng Hương 1986 Cử nhân Điều dưỡng phụ sản 

122 Đỗ Thị Thu 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

123 Nguyễn Thị Thường 1990 Cử nhân Điều dưỡng 

124 Nguyễn Thị Tiếng 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn 

125 Nguyễn Thị Hà 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

126 Nguyễn Trần Khoa 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

127 Trần Thị Thường 1981 Cử nhân phụ sản 

128 Đỗ Thị Ngọc Hảo 1988 Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức 
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129 Lê Thị Thanh Tuyền 1982 Cử nhân xét nghiệm 

130 Lê Thị Hồng Nhung 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

131 Huỳnh Thị Thu Hiền 1980 Cử nhân Điều dưỡng 

132 Đinh Thị Mỹ Hân 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

133 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1983 Y sĩ Y học cổ truyền 

134 Nguyễn Thị Tỏa 1975 Cử nhân Điều dưỡng phụ sản 

Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân 

135 Nguyễn Thị Hồng Thứ 1990 Cử nhân Điều dưỡng 

136 Nguyễn Thị Thu Hằng 1985 Cử nhân Điều dưỡng 

137 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

138 Bùi Thị Thanh Phương 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

139 Lê Xuân Quang 1976 Cử nhân Điều dưỡng 

140 Nguyễn Thị Hồng Phụng 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

141 Nguyễn Thị Hồng Phong 1984 Cử nhân Điều dưỡng phụ sản 

142 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

143 Huỳnh Văn Liên 1964 Cử nhân Điều dưỡng 

144 Trần Trọng Hồ 1974 Cử nhân Điều dưỡng 

145 Nguyễn Thị Hồng Hải 1981 Cử nhân Điều dưỡng 

146 Nguyễn Thị Út Hiền 1982 Cử nhân Điều dưỡng 

147 Đào Thanh Tiên 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

148 Trương Thị Bình 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

149 Đinh Thị Sen 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

150 Nguyễn Thị Mai Hương 1971 Cử nhân Điều dưỡng phụ sản 
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151 Võ Văn Linh 1985 Cử nhân Điều dưỡng 

152 Tô Thị Thanh Thoa 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh 

153 Phạm Thị Trang 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

154 Bùi Thị Dung 1982 Cử nhân Điều dưỡng 

155 Nguyễn Thị Phấn 1991 Cử nhân Điều dưỡng gây mê hồi sức 

156 Lê Thị Phương 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

157 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1986 Cử nhân Hộ sinh 

158 Phan Thị Thúy Kiều 1988 Cử nhân Xét nghiệm 

Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh 

159 Lê Thị Liễu 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

160 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

161 Nguyễn Thị Lâm 1986 Cử nhân Điều dưỡng 

162 Lê Nữ Thùy Anh 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

163 Nguyễn Thị Phượng 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

164 Lê Thị Tú Sinh 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

165 Huỳnh Thị Mỹ Hảo 1988 Cử nhân Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế 

huyện An Lão 

166 Phạm Thị Ái Diễm 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

167 Phạm Văn Thuần 1965 Điều dưỡng TH 

168 Nguyễn Thị Ca My 1990 Cao đẳng Điều dưỡng 

169 Nguyễn Thị Tuyết Lụa 1989 Cử nhân Điều dưỡng 

170 Lê Thị Lệ Nhung 1979 Cử nhân Điều dưỡng 

171 Đặng Thị Bích Hạnh 1991 Cao đẳngNHS 

172 Trần Thị Xuân Tâm 1985 Thạc sỹ Điều dưỡng Bệnh viện Bình Định 
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173 Ung Thị Minh Hiếu 1993 Điều đưỡng chuyên khoa I 

174 Phạm Thị Nhân Trân 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

175 Nguyễn Thị Thu Hoa 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

176 Nguyễn Thị Kim Thắm 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

177 Bùi Thị Hồng Ánh 1994 Cao đẳng Điều dưỡng 

178 Phan Thị Thu Thảo 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

179 Huỳnh Thị Thanh Hạ 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

180 Huỳnh Thị Thủy Triều 1994 Cử nhân Hộ sinh 

181 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1996 Cử nhân Hộ sinh 

182 Nguyễn Thị Thuấn 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

183 Nguyễn Bích Chung 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

184 Trịnh Ngọc Lực 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

185 Trần Thị Nữ 1994 Cử nhân Điều dưỡng 

186 Đặng Thị Thu Thảo 1993 Cử nhân Điều dưỡng 

187 Lê Thị Huyền Trang 1992 Cử nhân Điều dưỡng 

188 Nguyễn Đức Thành 1993 Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Y học 

189 Nguyễn Hồ Hà Thư 1994 Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học 

190 Nguyễn Thị Mỹ Liên 1977 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 
191 Nguyễn Thị Thắm 1985 Cử nhân Điều dưỡng 

192 Phạm Thị Sen 1987 Cử nhân Điều dưỡng 

193 Nguyễn Thị Kim Thoa 1997 Cử nhân Điều dưỡng 

194 Nguyễn Thị Hoàng 1966 Cử nhân Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Thu Phúc 
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195 Trương Thị Quỳnh Như 1998 Cử nhân Điều dưỡng 

196 Đỗ Thị Liễu Hải 1987 Cử nhân Điều dưỡng 
Bệnh viện Chỉnh hình và 

Phục hồi chức năng Quy Nhơn 
197 Phan Thị Cẩm Giang 1991 Cử nhân Điều dưỡng 

198 Nguyễn Thị Hương Thảo 1991 Cử nhân Điều dưỡng 

199 Võ Phúc Nguyên 1984 Cử nhân Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Định 200 Đỗ Thị Tuyết Nhung 1984 Cử nhân Điều dưỡng 

201 Hoàng Thị Thu Thủy 1982 Cử nhân Điều dưỡng 
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 

Côn trùng Quy Nhơn 

202 Lê Thị Ngọc Hiệu 1978 Cử nhân Điều dưỡng 

Bệnh viện Phong - Da liễu 

Trung ương Quy Hòa 

203 Hồ Thị Trúc Mai 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

204 Đỗ Thị Tuyết Nga 1982 Điều đưỡng chuyên khoa I 

205 Đặng Thị Bích Liên 1977 Điều đưỡng chuyên khoa I 

206 Nguyễn Quang Vinh 1991 Cử nhân Điều dưỡng 

207 Lương Thị Ngọc Hoa 1973 Điều đưỡng chuyên khoa I 

208 Lê Thị Diễm Hương 1983 Cử nhân Điều dưỡng 

209 Cao Thị Diệu Hiền 1978 Điều đưỡng chuyên khoa I 

210 Lương Công Quyền 1979 Điều dưỡng trưởng 
Bệnh viện Quân Y 13 

211 Dương Thị Minh Tâm 1975 Điều dưỡng trưởng 
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